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uïng cuï caàm

 tay / C
ôø leâ       

9 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)
model 09-020

Kích cỡ:
8mm, 10mm, 11mm, 
12mm, 13mm, 14mm, 
15mm, 17mm,19mm
Mã đặt hàng:Mã đặt hàng: STA-090-005
Khối lượng: 5,1 kg

46 chi tiết bộ khẩu 1/2”
model 09-006

Kích cỡ: Là bộ khẩu 1/2'', hình thức nhỏ, 
nhẹ, bao gồm 46 chi tiết, trong đó có 20 đầu 
khẩu cỡ từ 8mm đến 32mm, 7 khẩu tuýp 
cỡ 10mm đến 19mm, 11 đầu khẩu hệ inch từ 
3/8'' đến 1'', và 3/8'' đến 1'', và 6 chi tiết khác. Các dụng cụ 
đều được làm từ thép hợp kim cứng, rắn 
chắc, được phủ một lớp chất chống gỉ sét 
tạo tính bền cực đại. Vỏ hộp làm từ nhựa 
tổng hợp, tốt, dẻo dai, an toàn, gọn 
gàng, tiện dụng.

Thông số kỹ thuật:

20 đầu tuýp ngắn: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm. 7 
đầu tuýp dài: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm. 2 đầu
tuýp mở bugi: 16, 21mm. 11 đầu tuýp hệ inch: 
3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 
7/8”, 15/16”, 1”. Một cần xiết tự động, một cần lắc 7/8”, 15/16”, 1”. Một cần xiết tự động, một cần lắc 
léo 10”, hai thanh nối dài 5”, 10”. Một đầu nối lắc
léo. 3/8”Fx 1/2”M 3-Way Adapter. Mã đặt hàng: 
STA-090-058. Trọng lượng: 6,9 kg 

10 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)
model 96-975

Kích cỡ:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 21, 22 mm
Mã đặt hàng: CRO-969-537
Khối lượng: 1,9 kgKhối lượng: 1,9 kg

Model
1214MR10

Mã đặt hàng
KIG-121-003

Số lượng
14 chi tiết

Trọng lượng
2,7 kg

14 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)
model 1214MR10

Vật liệu thép
không gỉ siêu
cứng. Dùng để
mở bu lông trong
cơ khí máy móccơ khí máy móc
Kích cỡ: 10, 11,
12, 13,14, 16,
17, 19, 21, 22,
24, 27, 30, 32 mm

6 chi tiết bộ cờ lê 2 đầu vòng (hệ mét)
model 96-095

Kích cỡ: 10 x 12, 12 x 14, 14 x 17, 17 x 19, 
19 x 21, 23 x 26 mm

Model
96-095

Mã đặt hàng
CRO-960-560

Số lượng
6 chi tiết

Trọng lượng
1,8 kg

14 chi tiết bộ vòng miệng (hệ mét)
model 1215MR

Vật liệu thép không gỉ siêu cứng. Dùng để mở bu lông trong cơ khí 
máy móc. 
Kích cỡ: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24mm
Mã đặt hàng:  KIG-121-004. Trọng lượng: 1,63 kg

Model
96-933
96-934
96-935
96-936
96-938
96-94196-941
96-946
96-948
96-950
96-960

Mã đặt hàng
CRO-969-499
CRO-969-500
CRO-969-501
CRO-969-502
CRO-969-503
CRO-969-504CRO-969-504

--
--

CRO-969-506
--

Kích thước
33 mm
34 mm
35 mm
36 mm
38 mm
41 mm41 mm
46 mm
48 mm
50 mm
60 mm

Chiều dài
440 mm
440 mm
460 mm
497 mm
497 mm
550 mm550 mm
550 mm
580 mm
615 mm
660 mm

Trọng lượng
1,1 kg
1,3 kg
1,54 kg
1,53 kg
1,6 kg
2,06 kg2,06 kg
2,14 kg
2,48 kg
2,82 kg
3,5 kg

Cờ lê vòng miệng (hệ mét)

Crossman nhãn hiệu được các nhà thầu tin dùng, có độ bền cao, thiết kế tinh 
xảo, chống gỉ sét. Hàng chính hãng của USA


